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TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    TỈNH LONG AN                                  

                                                

Bản án số: 243/2018/HNGĐ-ST      

Ngày: 12-10-2018    
V/v “Ly hôn & tranh chấp nuôi con”                  

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n  h c   nh Du  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  n  N u  n Chí   n; 

2.  n  N u  n Thanh Hoàn ;  

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

hu ện Đức Hòa, tỉnh  on  An. 

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Đức Hòa, 

tỉnh  on  An xét xử sơ thẩm côn  kha  vụ án thụ lý số 1020/2018/TLST-HNGĐ 

ngày 10 tháng 9 năm 2018 về “   hôn” theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số 

306/2018/QĐXXST-HNGĐ n à  26 tháng 9 năm 2018,   ữa các đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà Phạm Thị Trà M, s nh năm 1988.  

Địa chỉ: ấp 2, xã H, hu ện Đ, tỉnh  on  An.  

- Bị đơn:  n  N u  n Thành N, s nh năm 1984. 

Địa chỉ: ấp 2, xã H, hu ện Đ, tỉnh  on  An.  

(Các bên đươn  sự có mặt). 

                         

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khở  k ện n à  07/9/2018, n u ên đơn bà Phạm Thị Trà M trình 

bày: Bà M và ông N cướ  nhau vào năm 2004, có đăn  ký kết hôn tạ  Ủ  ban nhân 

dân xã H, hu ện Đ, tỉnh  on  An. Vợ chồn  chun  sốn  đến năm 2017 thì phát 

s nh mâu thuẫn. Nguyên nhân do ông N ham chơ  cờ bạc, khôn  chăm lo cho   a 

đình, vợ chồn  thườn    â   ỗ, cã  nhau và ông N có hành v  đánh dập bà M. Bà 

M từn  nộp đơn x n l  hôn nhưn  ông N tha th ết đoàn tụ và cam kết sẽ sữa đổ  

nên bà M đã rút đơn  nhưn  ông N vẫn khôn  tha  đổ . Nay bà M khở  k ện  êu 

cầu: 

Về tình cảm: Bà Phạm Thị Trà M  êu cầu l  hôn vớ  ôn  N u  n Thành N. 

Về con chun : có 02 con chung tên N u  n Hoàn  P, sinh ngày 02/11/2009 

và N u  n Hoàn  Ph, sinh ngày 11/3/2015, h ện cả 02 con chun  đan  sốn  vớ  
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ông N. Khi ly hôn, bà M  êu cầu được nuô  cháu N u  n Hoàng P và đồn  ý để 

ông N nuô  cháu N u  n Hoàn  Ph, khôn  a  phả  cấp dưỡn . 

Về tà  sản chun : Tự thỏa thuận, khôn   êu cầu Tòa án   ả  qu ết. 

Về nợ chun : khôn  có, khôn   êu cầu Tòa án   ả  qu ết. 

- Bị đơn ôn  N u  n Thành N trình bà  tron  b ên bản hòa   ả  n à  

14/9/2018 và tạ  ph ên tòa như sau: ông N thốn  nhất đ ều k ện kết hôn và con 

chun , tình trạn  hôn nhân như bà M trình bà . Về n u ên nhân mâu thuẫn, ông 

N thừa nhận trước đâ  có ham chơ  cờ bạc nhưn  h ện na  ông N đã sữa đổ , h ện 

tạ  do bà M có tình cảm vớ  n ườ  khác không còn quan tâm chăm lo cho   a đình. 

Na  do còn thươn  vợ con nên ông N khôn  đồn  ý l  hôn và  êu cầu được đoàn 

tụ để cùn  vợ chăm lo cho con chun . 

Về con chun : Thốn  nhất có 02 con chun  tên N u  n Hoàn  P, sinh ngày 

02/11/2009 và N u  n Hoàn  Ph, s nh n à  11/3/2015, h ện cả 02 con chun  

đan  sốn  vớ  ông N. Khi  ly hôn, ông  Nam  êu cầu được  nuô  cả 02 con chun , 

khôn   êu cầu bà M cấp dưỡn  nuô  ha  con chun . 

Về tà  sản chun : Tự thỏa thuận, khôn   êu cầu Tòa án   ả  qu ết. 

Về nợ chun : khôn  có, khôn   êu cầu Tòa án   ả  qu ết. 

Tạ  ph ên tòa hôm na , n u ên đơn bà Phạm Thị Trà M không bổ sun , 

tha  đổ   êu cầu khở  k ện, vẫn   ữ các  êu cầu, ý k ến trình bày.  

Bị đơn ôn  N u  n Thành N khôn  có đơn phản tố, xác định đã cun  cấp 

đầ  đủ chứn  cứ, khôn  bổ sun   ì thêm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết:  

Bà Phạm Thị Trà M khở  k ện  êu cầu l  hôn vớ  ôn  N u  n Thành N, 

Tòa án nhân dân hu ện Đ, tỉnh  on  An thụ lý   ả  qu ết vụ án là đún  thẩm 

qu ền theo qu  định tạ  khoản 1 Đ ều 28 và đ ểm a khoản 1 Đ ều 35 Bộ luật Tố 

tụn  dân sự năm 2015. 

[2]. Về nội dung vụ án: 

[2.1]. Về tình cảm: Xét quan hệ hôn nhân   ữa bà M và ông N có đăn  ký 

kết hôn tạ  Ủ  ban nhân dân xã H, hu ện Đ, tỉnh  on  An vào ngày 14/02/2007 

nên hôn nhân   ữa bà M và ông N là hôn nhân hợp pháp theo qu  định Đ ều 9 

 uật hôn nhân và   a đình năm 2014. 

 Xét  êu cầu l  hôn của bà M đố  vớ  ông N: Bà M cho rằn  n u ên nhân 

mâu thuẫn vợ chồn  là do ông N thườn  xu ên cờ bạc, khôn  chăm lo cho   a 

đình nên vợ chồn  ha   â  cã  nhau, hôn nhân khôn  hạnh phúc. Xét lờ  trình bà  

của bà Phạm Thị Trà M về n u ên nhân mâu thuẫn được ông N thừa nhận và thực 

tế bà M, ông N đã l  thân từ thán  thán  6 năm 2018  đến na  và không ai quan 

tâm đến a . Tạ  ph ên tòa bà M cươn  qu ết l  hôn còn ông N mon  muốn được 

đoàn tụ nhưn  khôn  nêu được b ện pháp hàn   n, hơn nữa bà M cun  cấp qu ết 

định đình chỉ số 198/2018/QĐST-HNGĐ n à  09/7/2018 để chứn  m nh đã từn  
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k ện và rút đơn để cho ông N cơ hộ  hàn   n nhưn  ông N vẫn khôn  tha  đổ . Từ 

đó, HĐXX xét hôn nhân   ữa bà Phạm Thị Trà M và ôn  N u  n Thành N đã 

mâu thuẫn trầm trọn , nên bà Phạm Thị Trà M  êu cầu x n l  hôn vớ  ôn  N u  n 

Thành N là có cơ sở chấp nhận theo qu  định tạ  Đ ều 56  uật Hôn nhân và   a 

đình năm 2014. 

 [2.2]. Về con chun : Bà Phạm Thị Trà M và ôn  N u  n Thành N thốn   

nhất có 02 con chun  tên N u  n Hoàn  P, sinh ngà  02/11/2009 và N u  n 

Hoàng Ph, s nh n à  11/3/2015, h ện cả 02 con chun  đan  sốn  vớ  ông N. Khi 

ly hôn bà M  êu cầu được nuô  cháu N u  n Hoàn  Ph và đồn  ý để ông N nuôi 

cháu N u  n Hoàn  P. HĐXX xét tạ  bản tự kha  n à  14/9/2018 thì cháu 

N u  n Hoàn  P có n u ên vọn  được sốn  vớ  ông N. Do đó, HĐXX thấ  để 

ông N t ếp tục nuôi con N u  n Hoàn  P và con chun  N u  n Hoàn  Ph còn 

nhỏ, cần được sự chăm sóc của mẹ nên cần   ao con N u  n Hoàn  Ph cho bà M 

nuôi là phù hợp và đún  n u ện vọn  của các con, phù hợp các Đ ều  81, Đ ều  

82, Đ ều  83  uật Hôn nhân và   a đình năm 2014 nên  h   nhận. 

[2.3]. Về cấp dưỡn  nuô  con: Tạ  ph ên tòa bà Phạm Thị Trà M và ông 

N u  n Thành N thốn  nhất khôn  a  phả  cấp dưỡn  nuôi con. HĐXX xét v ệc 

thỏa thuận nà  là tự n u ện và phù hợp vớ  các Đ ều 107, 110   uật Hôn nhân và 

  a đình năm 2014 nên  h   nhận. 

[2.4]. Về tà  sản chun , nợ chung: Bà Phạm Thị Trà M và ôn  N u  n 

Thành  Nam thốn  nhất tự thỏa thuận khôn   êu cầu Tòa án   ả  qu ết nên Hộ  

đồn  xét xử khôn  xem xét. 

[3].Về án phí: Áp dụn  đ ểm a khoản 5 Đ ều 27 N hị Qu ết số 

326/2016/UBTVQH 14 n à  30/12/2016 của Ủ  Ban Thuờn  Vụ Quốc Hộ  về 

mức thu, m  n,   ảm, thu, nộp, quản lý, sử dụn  án phí, lệ phí tòa án;   

Buộc n u ên đơn bà Phạm Thị Trà M phả  chịu án phí l  hôn sung công 

quỹ nhà nước. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụn  Đ ều 28, 35, 39, 147, 227, 271 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015; 

Áp dụn  các Đ ều 9, Đ ều 14, Đ ều 51, Đ ều 56, Đ ều 81, Đ ều 82, Đ ều 83, 

Đ ều 107, Đ ều 110  uật hôn nhân và   a đình năm 2014; 

Áp dụn  đ ểm a khoản 5 Đ ều 27 N hị Qu ết số 326/2016/UBTVQH 14 

n à  30/12/2016 của Ủ  Ban Thườn  Vụ Quốc Hộ  về mức thu, m  n,   ảm, thu, 

nộp, quản lý, sử dụn  án phí, lệ phí tòa án. 

Tuyên xử:  

1.Về hôn nhân: Chấp nhận  êu cầu khở  k ện x n l  hôn của bà Phạm Thị 

Trà M vớ  ôn  N u  n Thành N. 

Bà Phạm Thị Trà M được l  hôn vớ  ôn  N u  n Thành N. 

2. Về con chun : Bà Phạm Thị Trà M được qu ền nuô  con chun  tên 

N u  n Hoàn  Ph , s nh n à  11/3/2015.  n  N u  n Thành N được qu ền nuô  
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con chun  tên N u  n Hoàn  P, s nh n à  02/11/2009. H ện cả ha  con chun  

đan  sốn  vớ  ông N.  

Buộc ôn  N u  n Thành N phả  giao con chun  tên N u  n Hoàn  Ph, 

sinh ngày 11/3/2015 cho bà Phạm Thị Trà M nuô  dưỡn .  

3. Về cấp dưỡn  nuô  con: Bà Phạm Thị Trà M và ôn  N u  n Thành N 

khôn  a  phả  cấp dưỡn . 

4. Về qu ền chăm sóc con chun : Bên khôn  trực t ếp nuô  con có qu ền, 

n hĩa vụ đến thăm nom con chun  mà khôn  a  được qu ền cản trở. Trườn  hợp 

bên khôn  trực t ếp nuô  con lạm dụn  v ệc thăm nom để cản trở hoặc  â  ảnh 

hưởn  xấu đến v ệc trôn  nom, chăm sóc, nuô  dưỡn ,   áo dục con chun  thì bên 

trực t ếp nuô  con có qu ền  êu cầu Tòa án hạn chế qu ền thăm nom con theo qu  

định của pháp luật. Bên trực t ếp nuô  con cùn  các thành v ên tron    a đình 

khôn  được qu ền cản trở bên khôn  trực t ếp nuô  con tron  v ệc thăm nom, 

chăm sóc,   áo dục con chun . 

 h  cần th ết, trên cơ sở lợ  ích của con chun  thì bên trực t ếp nuô  con, 

bên khôn  trực t ếp nuô  con, cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm qu ền có 

qu ền  êu cầu Tòa án tha  đổ  n ườ  nuô  con, v ệc cấp dưỡn  nuô  con theo qu  

định của pháp luật 

5. Về tà  sản chun , nợ chung: Bà Phạm Thị Trà M và ôn  N u  n Thành 

N thốn  nhất tự thỏa thuận nên Hộ  đồn  xét xử khôn  xem xét. 

6. Về án phí: Bà Phạm Thị Trà M phả  nộp 300.000đồn  (Ba trăm nghìn 

đồng) án phí hôn nhân   a đình sơ thẩm và  300.000đồn  (Ba trăm nghìn đồng) án 

phí cấp dưỡn  nuô  con chun  sun  côn  quỹ Nhà nước, khấu trừ 300.000đồn  

tạm ứn  án phí mà bà M đã nộp theo b ên la  số 0001669 ngày 07/9/2018 của Ch  

cục th  hành án dân sự hu ện Đức Hoà san  án phí để th  hành. Bà Phạm Thị Trà 

M đã nộp xong án phí. 

7. Về qu ền kháng cáo: Tron  thờ  hạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án, 

n u ên đơn, bị đơn có mặt được qu ền khán  cáo. 

Trườn  hợp bản án hoặc qu ết định được th  hành theo qu  định tạ  Đ ều 2 

 uật th  hành án dân sự thì n ườ  được th  hành án, n ườ  phả  th  hành án có 

qu ền thỏa thuận th  hành án, qu ền  êu cầu th  hành án, tự n u ện th  hành án 

hoặc bị cưỡn  chế th  hành án theo qu  định tạ  các Đ ều 6, 7 và Đ ều 9  uật th  

hành án dân sự; Thờ  h ệu th  hành án là 05 năm theo qu  định tạ  Đ ều 30  uật 

thi hành án”. 

                                                               TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

   

 

                                                                       N uy n  h   Linh Duy 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh; 

- V SND tỉnh, hu ện; 

- Ch  cục THADS; 

- Các đươn  sự; 

- UBND xã H (để b ềt); 

- Lưu  hồ sơ, án văn. 
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              Hội thẩm nhân dân                                             Chủ tọa phiên tòa  

 

 

 

 

  N uy n Chí  Lin – N uy n Thanh Hoàn                 N uy n  h   Linh Duy 
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               Hội thẩm nhân dân                                   Chủ tọa phiên tòa  

 

 

 

 

  Trần Thị Đổi – Trƣơn  Thị   im Tiến              N uy n  h   Linh Duy 
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